
           
      

        
            
         

        
        
          
       

                       
             

Bộ Thực Phẩm WIC Nuôi Con 
Bằng Sữa Mẹ Toàn Phần 

Nuôi con bằng sữa mẹ toàn phần là sự lựa chọn lành mạnh nhất 
cho bạn và con trẻ và nguyên bộ thực phẩm nuôi con bằng sữa mẹ 
toàn phần cũng cho trị giá tiền cao nhất. Bởi vì những em bé bú sữa 
mẹ toàn phần không lãnh sữa nhi đồng nên WIC sẽ cho bạn và con 
thêm nhiều thực phẩm. Bạn cũng sẽ được trợ giúp trong việc nuôi con 
bằng sữa mẹ suốt năm đầu của trẻ và cho máy bơm sữa nếu bạn cần. 

12 tháng

cho ngư
ời mẹ

và em b
é 

i 

Bộ Thực Phẩm cho các Bà Nuôi Bộ Thực Phẩm cho Em Bé  
Con Bằng Sữa Mẹ Toàn Phần Bú Sữa Mẹ Toàn Phần 

Sữa: 5 gallons và 1 quart 
Phô mai: 2 lbs. 
Cốm khô: 36 oz. 
Nước trái cây: 3 lon 12-oz. đông lạnh hoặc 48 oz. 
nước trái cây nguyên chất 
Trứng: 2 tá 

Khi con bạn ở tuổi 0 tới 5 tháng 
Bạn cho bé bú sữa mẹ - nguồn thực phẩm chủ yếu và 
duy nhất mà con bạn cần trong giai đoạn này. 

Khi con bạn ở tuổi 6 tới 11 tháng 
Cốm khô nhi đồng: 24 oz. cốm nhi đồng 

Đậu khô: 1 lb. 
Bơ đậu phộng: bình 18-oz. 
Ngũ cốc nguyên hạt: 1 lb. 
Trái cây và rau: tổng cộng $10.00 
Cá hộp: 30 oz. 

Trái cây và rau cho nhi đồng: 64 lọ loại 4-oz. 
Thịt cho nhi đồng: 31 lọ loại 2.5-oz. 

i 
i 

i

Đây là cơ quan phục vụ bình đẳng. © 2010 Bộ Phục Vụ Y-Tế Toàn Bang. Ngành Phục Vụ Dinh Dưỡng. Cơ quan giữ 
bản quyền. rev. 03/10 stock no. E13-06-13126v 

Máy bơm sữa và sự trợ giúp trong việc nuôi con 
bằng sữa mẹ được cung cấp bởi các cố vấn WIC. 

Các bà mẹ cho nhiều con bú sữa mẹ toàn phần (sanh đôi, sanh ba,v.v…)  
sẽ được 1½ số lượng của bộ thực phẩm nuôi con bằng sữa mẹ toàn phần. 



     
   

   
         
  

  
   
   

    
  

      
       
        
      

     
      
    

               
              

Peanut butter: 18-oz. jar 
Whole grains: 1 lb. 
Fruits and vegetables: $10.00 total 
Fish: 30-oz. canned 

Baby fruits and vegetables: 64 4-oz. containers 
Baby meats: 31 2.5-oz. containers 
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When your baby is age 0-5 months 
You provide your breastmilk - the ultimate and 
only food source your baby needs during this time. 
When your baby is age 6-11 months 
Infant cereal: 24 oz. infant cereal 

Milk: 5 gallons and 1 quart
�
Cheese: 2 pounds (lb.)
�
Cereal: 36 ounces (oz.)
�
Juice: 3 12 oz. frozen or 48 oz. fluid juice
�
Eggs: 2 dozen
�
Beans: 1 lb.
�

Exclusively Breastfeeding 
WIC Package 

Exclusively breastfeeding is the healthiest choice for you and 
your baby and the exclusively breastfeeding package provides the 
best dollar value as well. Because exclusively breastfed babies do 
not get any formula, WIC will give you and your baby more food. 
You will also receive breastfeeding support throughout your baby’s 
first year and a breast pump if you need it. 

12 months
for mom
and infant 

i 

Exclusively Breastfeeding Exclusively Breastfeeding 
Package for Women Package for Infants 

Breast pump and breastfeeding support 
provided by WIC consultants. 

Moms who are exclusively breastfeeding multiples (twins, triplets, etc.) will get 
1½ times the amount of food in the exclusively breastfeeding package. 


